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Câu 1. (3,0 điểm)
Một hộ gia đình đang sử dụng các đồ dùng điện gồm: 02 đèn huỳnh quang mỗi đèn có thông số kỹ thuật 220V - 40W, 01 bàn là điện 220V - 1000W, 01 tủ lạnh 220V - 120W, 01 nồi cơm điện 220W - 650W, 01 quạt treo tường 220V - 80W.
1.1. Để bảo vệ hệ thống điện trong nhà, hộ gia đình trên cần sử dụng loại CB (aptomat) nào trong các loại CB có thông số kĩ thuật dưới đây?
	TT
	Điện áp định mức (Uđm)
	Dòng điện định mức CB

	CB1
	220 V
	5 A

	CB2
	220 V
	10 A

	CB3
	110 V
	10 A

	CB4
	220 V
	15 A


1.2. Nêu công dụng của CB.
Câu 2. (4,0 điểm)
Cho bản vẽ lắp của bộ giá đỡ như hình sau. 
[image: D:\2024-2025\CHUYEN MON\DE HSG CN9\DE CUONG HSG PHAN VE KI THUAT\BAN VE LAP\BAI TAP BV LAP\BT2\van-dung-trang-74-cong-nghe-10-tkcn-144819.png]95
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Hãy cho biết:
2.1. Tên gọi hình chiếu, hình cắt của bản vẽ.
2.2. Các kích thước của bộ giá đỡ.
2.3. Nêu trình tự tháo, lắp bộ giá đỡ.
2.4. Nêu ví dụ ứng dụng thực tế của sản phẩm.

Câu 3. (6,0 điểm)  Cho vật thể như hình vẽ bên.
  3.1. Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể theo tỉ lệ 1:1.
3.2. Ghi đầy đủ các kích thước trên các hình chiếu.
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Câu 4. (3,0 điểm)
Cho 3 hình chiếu vuông góc của vật thể. Hãy vẽ hình chiếu trục đo vuông góc của vật thể và ghi các kích thước lên vật thể.
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Câu 5. (1,5 điểm)
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể lựa chọn những hướng đi nào liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
Câu 6. (1,0 điểm)
         6.1. Ở máy khâu (máy may) đạp chân chuyển động bàn đạp và chuyển động kim máy khâu là loại chuyển động gì?
6.2. Liệt kê những cơ cấu biến đổi chuyển động trong máy khâu đạp chân.
Câu 7. (1,5 điểm)
Kể tên các cơ cấu truyền chuyển động trong thực tế mà em biết. Nêu ưu, nhược điểm của mỗi loại cơ cấu trên.
-----HẾT-----
Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………..……………..…. Số báo danh: ……………..………..
Chữ ký cán bộ coi thi 1: ……………..………. Chữ ký cán bộ coi thi 2: ………………………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN CÔNG NGHỆ (CÔNG NGHIỆP) 

Câu 1. (3,0 điểm)
1.1. Để lựa chọn CB (Aptomat) cho phù hợp cần thỏa mãn điều kiện sau:
· ICB ≥ I tổng 									(0,5 điểm)
· Áp dụng công thức: 
· I =P/U.									(0,5 điểm)
· Ptổng = (2x40W)+1000W+120W+650W+80W= 1930W. 		(0,5 điểm)
· [bookmark: _Hlk195282276][bookmark: _Hlk195282473]I tổng  = Ptổng/U= 1930/220 ≈ 8.7A 						(0,5 điểm)
· Để thõa mãn điều kiện trên ta chọn: ICB loại 220V-10A.		(0,5 điểm)
1.2. Công dụng của CB
· Dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố ngắn mạch hoặc quá tải. 	(0,5 điểm)
Câu 2. (4,0 điểm)
2.1. Tên gọi hình chiếu, hình cắt
· Hình chiếu bằng. 								(0,25 điểm)
· Hình cắt ở vị trí chiếu đứng, chiếu cạnh. 					(0,5 điểm)
2.2. Kích thước bộ giá đỡ gồm:
· Chiều dài 290, rộng 95, cao 112. 	(mỗi kích thước đúng 0,25 điểm).	(0,75 điểm)
· Kích thước lắp: 74, 150. 							(0,5 điểm)
2.3. Trình tự tháo và lắp bộ giá đỡ:
· Tháo: (4 trường hợp, HS trả lời đúng 1 trong 4 trường hợp) 		(0,5 điểm)
1. (3-1-2-5-4-6); 2. (3-2-1-5-4-6); 3. (5-4-6-3-1-2); 4. (5-4-6-3-2-1).
· Lắp: (2 trường hợp, HS trả lời đúng 1 trong 2 trường hợp) 		(0,5 điểm)
1. (1-2-3-6-4-5); 2. (6-2-4-5-1-3)
2.4. Công dụng:
· Học sinh trình bày được những ứng dụng thể hiện được vai trò của con lăn (chi tiết 6) giúp cho con người làm việc nhẹ nhàng hơn. 				(1,0 điểm)
Câu 3. (6,0 điểm) - Vẽ đúng vị trí hình chiếu đứng.   (1,0 điểm)                                          
- Vẽ đúng vị trí hình chiếu bằng.    (1,0 điểm)
- Vẽ đúng vị trí hình chiếu cạnh.    (1,0 điểm)
- Ghi đầy đủ kích thước trên hình chiếu đứng.                                                       (1,0 điểm)
- Ghi đầy đủ kích thước trên hình chiếu bằng.                                                        (1,0 điểm)
- Ghi đầy đủ kích thước trên hình chiếu cạnh.                                                (1,0 điểm)
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Câu 4.  (3,0 điểm) 
- Vẽ đúng hình dạng hình chiếu trục đo của vật thể.                                                  (1,0 điểm)
-  Vẽ đúng đường nét theo tiêu chuẩn. 
      (1,0 điểm)
- Ghi đầy đủ các kích thước của vật thể.
- Đúng chiều dài. 		   (0,25 điểm)
- Đúng chiều rộng.                    (0,25 điểm)
- Đúng chiều cao.                       (0,25 điểm)
- Đúng kích thước lỗ.                 (0,25 điểm)





[image: Giải bài 9 Hình chiếu vuông góc]

Câu 5. (1,5 điểm)
	Tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể lựa chọn những hướng đi sau liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ:
[bookmark: _Hlk195184889]+ Học THPT: học THPT và học các khối liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật, Công nghệ để thi đại học, cao đẳng hoặc các trường THPT có liên kết với các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật. 												  (0,5 điểm)
+ Học trung cấp nghề: Chọn các ngành nghề kỹ thuật, Công nghệ phù hợp với sở thích, năng lực bản thân và nhu cầu thị trường lao động. 					  (0,5 điểm)
+ Tham gia các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn: Học các kỹ năng nghề nghiệp cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. 							  (0,5 điểm)
Câu 6. (1,0 điểm)
6.1. Ở máy khâu đạp chân chuyển động bàn đạp là loại chuyển động lắc (bập bênh).(0,5 điểm)
Chuyển động kim máy khâu là loại chuyển động tịnh tiến.
6.2. Máy khâu (máy may) đạp chân gồm những cơ cấu biến đổi chuyển động:
+ Biến đổi chuyển động lắc thành chuyển động quay tròn. 			(0,25 điểm)
+ Biến đổi chuyển động quay tròn thành chuyển động tịnh tiến. 		(0,25 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)
 Tên các cơ cấu truyền chuyển động trong thực tế: 
· Cơ cấu truyền động đai. 							(0,25 điểm)
· Cơ cấu truyền động ăn khớp. 						(0,25 điểm)
 Ưu nhược điểm của cơ cấu:
· Ưu điểm:
+ Truyền động đai: không gây tiếng ồn khi hoạt động. 			(0,25 điểm)
+ Truyền động ăn khớp: Tỉ số truyền ổn định 				(0,25 điểm)
· Nhược điểm:
+ Truyền động đai: Tỉ số truyền không ổn định. (do ma sát giảm khi nhiệt độ tăng trong quá trình hoạt động). 							(0.25 điểm)
+ Truyền động ăn khớp: Ma sát lớn và gây ra tiếng ồn khi hoạt động. 
(0.25 điểm)
-------HẾT-------
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